TENSE REVISION ( SIMPLE PRESENT, PRESENT CONTINUOUS, PRESENT PERFECT, SIMPLE PAST, PAST CONTINUOUS)
I/ The simple present:
*** Positive form/ affirmative Statement
A/ Form 
I, WE, YOU, THEY, S số nhiều + Verb (bare-infinitive)
He, she, it, S số ít/ S là danh từ không đếm được  + Verb s/es
B/ Usage: Thì hiện tại đơn diễn tả một:
· chân lý, sự thật hiển nhiên,
· thói quen, hành động thường xuyên ở hiện tại,
· hành động, sự việc tương lai sẽ xảy ra theo thời gian biểu/ chương trình kế hoạch/ lịch trình.
Note: Khi chia V với S (chủ ngữ) số ít hoặc ngôi thứ 3 số ít ta thêm es sau các động từ tận cùng là: _o; _s; _x; _ch; _sh
C. Adverbs of time in the simple present ( Signal)
Always, constantly : luôn luôn
Often, usually, frequently : thường
Sometimes, occasionally : thỉnh thoảng
Seldom, rarely: ít khi, hiếm khi
Every day/ week/ month/ year/ Sunday, …: mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm/ Chủ Nhật,..
Once a day/ week / month/ year: mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm một lần
Twice a day/ week / month/ year: mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm hai lần
Three times a day/ week / month/ year: mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm ba lần
Các cụm này có thể dung để trả lời cho câu hỏi: How often…?
*** Negative form: 
	 S(I, WE, YOU, THEY, S số nhiều)+ do not + Verb (bare-infinitive)
                                                            (don’t)

	Does + S (He, she, it, S số ít/ S là danh từ không đếm được)  + does not +  Verb(bare-infinitive)
                                                                                                              (doesn’t)




*** Interrogative form/ Question
	Do + S(I, WE, YOU, THEY, S số nhiều) + Verb (bare-infinitive)?


	Does + S (He, she, it, S số ít/ S là danh từ không đếm được)  + Verb(bare-infinitive)?


	Wh_word ( who/ what/ why/ how/ what time/ which/ … + do/does + S + Verb (bare-infinitive)?




The simple present with BE( am/ is are)
	Form 
	I
	WE, YOU, THEY, S số nhiều
	He, she, it, S số ít/ S là danh từ không đếm được

	positive
	am
	are
	Is

	Negative 
	am not
	are not / aren’t
	Is not / isn’t

	question
	Am I	adj/ adj phrase
Are  WE, YOU, THEY, S số nhiều                                           +      N (chỉ nghề nghiệp) ?
Is he, she, it, S số ít/ S là danh từ không đếm được               nơi chốn




II/ The present continuous tense
A/ Form: 
	Form 
	I
	 WE, YOU, THEY, S số nhiều
	He, she, it, S số ít/ S là danh từ không đếm được

	positive
	Am + V-ing
	Are+ V-ing
	Is + V-ing

	Negative 
	am not + V-ing
	are not / aren’t + V-ing
	Is not / isn’t + V-ing

	question
	Am I	
Are  WE, YOU, THEY, S số nhiều                                           +      V-ing?
Is he, she, it, S số ít/ S là danh từ không đếm được               


 
B/ Usage: Thì Hiện tại tiếp diễn diễn tả hành động hay sự việc: 
· đang diễn ra ngay lúc nói. Thường đi kèm với các trạng từ hoặc trạng ngữ chỉ thời gian: now, right now, at the moment, at present.
· nói chung đang diễn ra nhưng không nhất thiết phải thực sự diễn ran gay lúc nói. Cách này thường đi kèm với: now, at the moment, today, this week, this term, this year, …
· sắp xảy ra ( ở tương lai gần). Cách dùng này thường diễn tả một sự sắp xếp hoặc một kế hoạch đã định.
C/  Adverbs of time in the present continuous/ ( Signal)
now, at the moment, today, this week, this term, this year, …
Look!.../ Listen!.../ Be careful!.../ Be quiet!...
Note:  Không dùng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ chỉ nhận thức, tri giác như: to be, see, hearm understand, know, like, want, glance, feel, think, smell, taste, love, hate, realize, seem, remember, forget, … với các động từ này, ta dùng thì Simple present. 
III/ The simple past tense: 
A/ Form
	positive
	I,  WE, YOU, THEY, S số nhiều/
He, she, it, S số ít/ S là danh từ không đếm được      + V2/ V-ed           Nếu regular Verb + ed
                                                                                                                      Irregular Verb: cột 2 (V2)

	Negative 
	I,  WE, YOU, THEY, S số nhiều/
He, she, it, S số ít/ S là danh từ không đếm được         +  did not/ didn’t + V (bare-infinitive)

	question
	Did  + I,  WE, YOU, THEY, S số nhiều, /
 he, she, it, S số ít/ S là danh từ không đếm được   + V ( bare infinitive)    …     ?   
Wh_word + did +  S + V (bare-infinitive)…? 



B/ Usage: Thì quá khứ đơn diễn tả hành động đã xảy ra:
· trong quá khứ, chấm dứt rồi và biết rõ thời gian
· suốt một khoảng thời gian trong quá khứ, như nay đã hoàn toàn chấm dứt. 
C/  Adverbs of time in the simple past/ ( Signal): Last week/ month/ year/ Sunday,: tuần/ tháng / năm trước , Khoảng thời gian ago ( 2 days ago: cách đây 2 ngày), yesterday.
IV/ The present perfect tense: 
	positive
	I,  WE, YOU, THEY, S số nhiều  + have (‘ve)
He, she, it, S số ít/ S là danh từ không đếm được   + has  (‘s)              +V3/  V-ed           
                                                                                                                       Nếu regular Verb + ed
                                                                                                                      Irregular Verb: cột 3 (V3)

	Negative 
	I,  WE, YOU, THEY, S số nhiều + have not (haven’t)
He, she, it, S số ít/ S là danh từ không đếm được   + has not ( hasn’t)      +V3/  V-ed           

	question
	Have  I,  WE, YOU, THEY, S số nhiều, 
 Has he, she, it, S số ít/ S là danh từ không đếm được          +V3/  V-ed              ?   
Wh_word + have / has+  S +V3/  V-ed           ? 



B/ Usage: Thì Hiện tại hoàn thành diễn tả một hành động hoặc sự việc:  
· vừa mới xảy ra
· được lặp đi lặp lại nhiều lần ở quá khứ và còn có thể được lặp lại ở hiện tại hoặc tương lai.
· bắt đầu ở quá khứ, khéo dài đến hiện tại và có khả năng tiếp tục ở tương lai
· xảy ra trong quá khứ khi người nói không biết rõ hoặc không muốn đề cập đến thời gian chính xác.
· xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả vẫn còn trong hiện tại.

C/  Adverbs of time in the present perfect tense/ ( Signal) 
Just, recently, lately: vừa mới, gần đây		ever: (đã) từng
Never: chưa bao giờ				already: rồi
Yet: chưa					since: từ khi ( thời điểm)
For : trong ( khoảng thời gian)
So far = until now = up to now = up to the present: cho đến bây giờ
EXERCISE:
Find out the following sentences belonging to which tenses and  then underline the adverbs of time / signals: ( Cho biết các câu sau đây thuộc thì nào và sau đó gạch dưới các trạng từ thời gian chỉ dấu hiệu nhận biết)
1. I go to the cinema .
2. We play volleyball .
3.  we spend our holidays in Ireland.
4. I speak English .
5. Jamie cycles to work .
6. The girl is watering the plants .
7. We are going to the theatre .
8. My brother is moving to Australia .
9.  they are playing our song on the radio.
10. Greg is walking to work 
11. When I phoned my friends, they (play) _________cards..
12.  Yesterday at six I (prepare)___________dinner,
13.  The kids (play)_______in the garden when it suddenly to rain.
14.  I (practise)________the guitar when he came home.
15.  We (not/cycle) ________all day.
16.  What (you/do) ________yesterday?
Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple).
1. (you / see)  Bob recently?
2. Who (switch)  off the lights a minute ago?
3. When (she / become)  a teacher?
4. (you / ride / ever)  an elephant?
5. (you / hurt)  your knee when you were playing football?
6. Last week I (be)  very busy and I (have not)  the time to do a lot in the household.
7. On Monday I (work)  three hours overtime and (come) home very late in the evening.
8. From Tuesday to Thursday I (be)  on a business trip.
9. On Friday I (go)  to a friend's birthday party and at the weekend I(visit)  my grandparents.
10. Tomorrow some friends are coming over. I (see / not)  them for ages and they (be / never)  at my place before.
11. I (clean / just)  my house so I can show them around. Now everything is perfect.

Bài tập 1: Dùng "do not" hoặc "does not" để hoàn thành những câu sau:
1. I ....... prefer coffee.
2. She ....... ride a bike to her office.
3. Their friends ....... live in a small house.
4. They ....... do the homework on weekends.
5. Mike ....... play soccer in the afternoons.
6. The bus ....... arrive at 8.30 a.m.
7. We ....... go to bed at midnight.
8. My brother ....... finish work at 8 p.m.

Bài tập 2: Hoàn thành cách câu sau
1. ....... Jack like eating hamburgers? => Yes, ........
2. ....... you get up early on Sundays? => No, ........
3. ....... the students always work hard for the exam? => No, ........
4. ....... the train leave at noon every day? => Yes, ........
5. ....... he often play the guitar? => No, ........
6. ....... they take a taxi to school every morning? => Yes, ........
7. ....... Anna and Daisy visit their old teachers on winter holidays? => No, ........
8. ....... water boil at 100 degrees Celsius? => Yes, ........

Bài tập 3: Hoàn thành các câu sau
1. Robin (play)..........football every Sunday.
2. We (have)..........a holiday in December every year.
3. He often (go)..........to work late.
4. The moon (circle)..........around the earth.
5. The flight (start)..........at 6 a.m every Thursday.
6. Peter (not/ study)..........very hard. He never gets high scores.
7. My mother often (teach)..........me English on Saturday evenings.
8. I like Math and she (like)..........Literature.
9. My sister (wash)..........dishes every day.
10. They (not/ have)..........breakfast every morning.
11. Mary and John are neighbors. They ….. (know) each other for several years. Mary ….. (move) into her house in 1985, and John ….. (live) next door since he …… (come) to the area in 1980.
12. Dennis Heal is a politician. He ….. (go) to Oxford University in 1950 and …..(become) a member of Parliament for the Labor Party in 1957. He ….. (be) an MP since then. He ….. (write) three story books including his autobiography. He is married to the artist, Adna Heal , they …… (have) two children. They ….. (live) in Oxford for 15 years, then …… (move) to London in 1970. They now ….. (live) in Cadogan Square in central London.
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